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XIII. PHẢM BÓ THÍ
(DÂNAVĂGGA) (Ả. I. 92)

142. Này các Tỷ-kheo? có hai loại bố thí này. Thế nào là hai? Bố thí tài vật 
và bô thí pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại bô thí. Tôi thăng 
trong hai loại bố thí này? này các Tỷ-kheo, tức là bố thí pháp.

143. Này các Tỷ-kheo? có hai cúng dường này. Thế nào là hai? Cúng dường 
tài vật và cúng dường pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại cúng 
dường. Tôi thăng trong hai loại cúng dường này, này các Tỷ-kheo? tức là cúng 
dường pháp.

144. Này các Tỷ-kheo, có hai loại thí xả này. Thế nào là hai? Thí xả tài vật 
và thí xả pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại thí xả. Tối thắng trong 
hai loại thí xả này5 này các Tỷ-kheo? tức là thí xả pháp.

145. Này các Tỷ-kheo, có hai loại biến xả này. Thế nào là hai? Biến xả tài 
vật và biến xả pháp. Hai pháp này5 này các Tỷ-kheo, là hai loại biến xả. Tối 
thắng trong hai loại biến xả này, này các Tỷ-kheo5 tức là biến xả pháp.

146. Này các Tỷ-kheo9 có hai loại tài sản này. Thế nào là hai? Tài sản tài 
vật và tài sản pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo5 là hai loại tài sản. Tối thắng 
trong hai loại tài sản này, này các Tỷ-kheo5 tức là tài sản pháp.

147. Này các Tỷ-kheo, có hai loại tài sản thọ dụng chung này. Thế nào là 
hai? Tài sản thọ dụng chung về tài vật và tài sản thọ dụng chung về pháp. Hai 
pháp này5 này các Tỷ-kheo5 là hai loại tài sản thọ dụng chung. Tối thắng trong 
hai loại tài sản thọ dụng chung này, này các Tỷ-kheo9 tức là tài sản thọ dụng 
chung về pháp.

148. Này các Tỷ-kheo, có hai loại tài sản thọ dụng đồng đẳng này. Thế nào 
là hai? Tài sản thọ dụng đồng đẳng về tài vật và tài sản thọ dụng đồng đẳnệ về 
pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai loại tài sản thọ dụng đồng đẳng. 
Tối thắng trong hai loại tài sản thọ dụng đồng đẳng này, này các Tỷ-kheo5 tức 
là tài sản thọ dụng đồng đẳng về pháp.

149. Này các Tỷ-kheo, có hai loại nhiếp thọ này. Thế nào là hai? Nhiếp thọ 
tài vật và nhiếp thọ pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo. là hai loại nhiếp thọ. 
Tôi thăng trong hai loại nhiêp thọ này, này các Tỷ-kheo, tức là nhiêp thọ pháp.

150. Này các Tỷ-kheo5 có hai loại nhiếp ích này. Thế nào là hai? Nhiếp ích 
tài vật và nhiêp ích pháp. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo. là hai loại nhiêp ích. 
Tôi thăng trong hai loại nhiêp ích này, này các Tỷ-kheo, tức là nhiêp ích pháp.
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151. Này các Tỷ-kheo, có hai loại ai mẫn này. Thế nào là hai? Ai mẫn tài vật 
và ai mẫn pháp. Hai pháp này, này các T项-kheo, là hai loại ai mẫn. Tối thắng 
trong hai loại ai mẫn này, này các Tỷ-kheo5 tức là ai mẫn pháp.

XIV PHẢM ĐÓN CHÀO
(SANTHÃRAVAGGA) (A. I. 93)

152-163. (Như trên đối với các pháp sau đây: "B6n chào... đón tiếp... tầm 
cầu... tầm cầu cùng khắp... tầm hỏi... cúng lễ... chiêu đãi... phồn vinh... tăng 
trưởng... châu báu... tích tập... quảng dại...”)
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